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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy định cao độ các tuyến đường giao thông và 

cao độ san nền các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  
Căn cứ các Văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải gồm : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định cao độ các tuyến đường giao thông và cao độ san nền các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Các quy định trước đây trái với nội dung tại quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận :
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	· Các Bộ, ngành : XD, GTVT , NN&PTNT (để b/c);

· Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp (để b/c);

· Website Chính Phủ; Website Ha Nam; TTCB;
· TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
· Chủ tịch UBND tỉnh;
· Các PCT UBND tỉnh;

· Như điều 3 ;

· VPUB: LĐVP, XD, GT, NN.

· Lưu VT, XD.  


	CHỦ TỊCH

	
	                    Mai Tiến Dũng
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QUY ĐỊNH
Về cao độ các tuyến đường giao thông và 

cao độ san nền các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2014/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
          Quy định này quy định cao độ thiết kế giới hạn các tuyến đường, cao độ san nền các khu vực chức năng trên địa bàn tỉnh.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến cao độ san nền và cao độ các tuyến đường giao thông khi làm mới, cải tạo, nâng cấp.
Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc quy định cao độ
1. Mục tiêu : Thống nhất trong việc quản lý cao độ các tuyến đường giao thông và cao độ các khu vực chức năng trên địa bàn tỉnh trong quá trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo khớp nối đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, không chồng chéo giữa các ngành, các cấp, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội và cảnh quan, thuận lợi cho quá trình quản lý.
2. Nguyên tắc quy định: 
2.1. Đối với cao độ các tuyến đường giao thông 

a) Cao độ thiết kế đường đoạn qua khu dân cư phải phù hợp với cao độ khu dân cư hiện trạng trên cơ sở bằng hoặc thấp hơn nhưng không quá 10cm.

b) Cao độ thiết kế đoạn đường qua khu đất nông nghiệp trũng thấp phải đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế trên cơ sở số liệu thuỷ văn của khu vực.

c) Các tuyến đang trong quá trình quy hoạch và báo cáo hướng tuyến sẽ tính toán cao độ trên cơ sở nội suy cao độ các điểm giao cắt với các đường hiện trạng, đảm bảo độ dốc theo quy định.
2.2. Đối với cao độ san nền 
a) Phù hợp với hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu nước thuỷ lợi và các công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

b) Tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế chiều cao đắp.
c) Cao độ san nền hoàn thiện các công trình ở vị trí giáp các tuyến đường chỉ được cao hơn cao độ thiết kế của tuyến đường tối đa 10cm.

d) Các khu vực chưa có quy hoạch hoặc khu vực dự kiến hình thành đô thị sẽ tính toán cao độ san nền trên cơ sở nội suy từ các khu vực lân cận đã có quy hoạch.
           Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Cao độ nền hoàn thiện là cao độ mặt sân của các công trình.

2. Cao độ san lấp là cao độ hoàn thiện trong quá trình thi công san nền, thấp hơn cao độ nền hoàn thiện tối thiểu 30 cm (đối với khu đô thị, công cộng, DV, TM…) và 50cm (đối với khu công nghiệp).

3. Cao độ thiết kế các tuyến đường giao thông là cao độ tại tim tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hồ sơ thiết kế.
4. Khu vực dự kiến phát triển là khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đồ án quy hoạch hoặc nhiệm vụ quy hoạch đô thị và sẽ được nâng cấp thành đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) trong tương lai.
Điều 5. Loại cao độ cần quản lý   
Cao độ thiết kế đối với các tuyến đường dự kiến quy hoạch, các tuyến đường đã phê duyệt thiết kế; các tuyến đường hiện trạng dự kiến nâng cấp, cải tạo.

Cao độ san nền khu dân cư hiện trạng (cải tạo, chỉnh trang) và cao độ san nền các khu vực dự kiến phát triển.

Chương II
QUY ĐỊNH CAO ĐỘ ĐƯỜNG GIAO THÔNG
          Điều 6. Quy định cao độ các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh  
          1. Đường QL1A , QL21A, QL21B, QL38, QL38B, QL37B, Phủ Lý - Mỹ Lộc : Tuyến đã có mặt đường đang khai thác sử dụng cơ bản ổn định, việc nâng cấp cải tạo sẽ không được làm thay đổi cao độ mặt đường đang sử dụng.
          2. Đường tránh QL1A, QL38, QL21B mới : mới chỉ có hướng tuyến, khống chế cao độ tại các nút giao cắt với các đường hiện trạng, làm cơ sở để tính toán, đảm bảo độ dốc theo quy định. Trong đó, đoạn qua khu dân cư khống chế cao độ tối đa là 3,5m
          Điều 7. Quy định cao độ các tuyến đường tỉnh lộ
          1. Đường ĐT491, ĐT492, ĐT493, ĐT494, ĐT494B, ĐT495, ĐT497, ĐT498, ĐT498B : Tuyến đã có mặt đường đang khai thác sử dụng cơ bản ổn định, việc nâng cấp cải tạo sẽ không được làm thay đổi cao độ mặt đường đang sử dụng.

          2. Đường ĐT495B : Đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Trong đó, đoạn từ QL1A đi về phía Đông, cao độ từ 3m – 5,5m (không tính một số vị trí bố trí cầu vượt, hầm chui); Đoạn từ QL1A đi về phía Tây lên núi.

           3. Đường ĐT499 : Đang trong quá trình trình chuẩn bị đầu tư. Trong đó, đoạn Phủ Lý đi Chợ Sông đã phê duyệt quy hoạch 2 bên tuyến, cao độ khoảng 3m – 4,99m; Cao độ các đoạn tuyến khác khoảng 3m – 4m (không tính vị trí có cầu).
           4. Đường ĐT496 : Tuyến đã có, chỉ cải tạo, nâng cấp. Đoạn bằng phẳng nâng cao độ khoảng 10-20cm, đoạn có độ dốc lớn sẽ cải thiện độ dốc bằng cách nâng cao độ mặt đường cục bộ tại từng vị trí (từ 50cm – 90cm).
Điều 8. Quy định cao độ các tuyến đường đê, đường có chức năng phân lũ
1. Đường đê sông Hồng : Chỉ cải tạo, nâng cấp mặt đường trên cơ sở mặt đường hiện trạng. Cụ thể : Địa bàn huyện Duy Tiên khoảng 9,5m – 10,5m; Địa bàn huyện Lý Nhân khoảng 7,5m – 9,5m.
 2. Đường đê sông Đáy : 

 a) Địa bàn TP Phủ Lý : 
 b) Địa bàn Thanh Liêm : Chỉ cải tạo, nâng cấp mặt đường trên cơ sở mặt đường hiện trạng. Cụ thể cao độ từ 6m – 7m.
 c) Địa bàn Kim Bảng : 

 - Tại địa bàn xã Thanh Sơn và Thị trấn Quế đã có dự án đường kết hợp kè hai bên nên cao độ về lâu dài sẽ hạ để phù hợp với dân cư hai bên.

- Tại địa bàn các xã khác chỉ cải tạo, nâng cấp mặt đường trên cơ sở mặt đường hiện trạng.
Chương III
QUY ĐỊNH CAO ĐỘ SAN NỀN
Điều 9. Quy định cao độ san nền tại các khu vực đô thị 
1. Thành phố Phủ Lý : Khu vực trung tâm (Đông sông Đáy và Nam sông Châu) cao độ 3m – 3,5m; Khu vực dọc QL1A cao độ 5m-6m; Khu vực phía Bắc sông Châu và Đông sông Nhuệ cao độ 3,3m-3,5m; Khu vực Tây sông Nhuệ và Bắc sông Đáy cao độ 3m-3,5m; Khu vực Tây, Nam sông Đáy cao độ 3,5m-4m.
2. Đô thị Duy Tiên : Khu vực phía Tây đường QL1A cao độ từ 3,0-3,75m; Khu vực giữa đường QL1A và Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cao độ 2,4m-3,5m; Khu vực hai bên đường QL38 và tuyến tránh QL38 cao độ 3,0m-3,6m; Các Khu vực khác trên cơ sở cao độ hiện trạng, chỉ cải tạo, chỉnh trang.
3. Thị trấn Quế : Khu vực giáp đường QL21B và đường đê sông Đáy cao độ từ 4,9m-7,5m; Khu vực khác cao độ từ 3,5m – 4m.
4. Thị trấn Ba Sao : Tối thiểu 6,0m.
5. Thị trấn Kiện Khê : Khu vực hiện trạng hai bên sông Đáy và giáp đường ĐT494 cao độ 4,5m – 6m, Khu vực phát triển mới từ 3,1m-4,1m.
6. Thị trấn Bình Mỹ : 2,5m-3,2m.
7. Thị trấn Vĩnh Trụ : 3m-6,5m.
Điều 10. Quy định cao độ san nền tại các khu vực dự kiến phát triển đô thị
1. Đô thị Nhật Tân : 3,3m-4,35m.
2. Đô thị Tượng Lĩnh : 3,85m-5,5m.
3. Đô thị Nhân Mỹ : 2,5m-4,3m.
4. Đô thị Nhân Hậu : Tối thiểu 2,5m.
5. Đô thị Phố Cà : Khu vực giáp đường QL1A và đường ĐT495B cao độ từ 3,3m-5,3m; Khu vực khác cao độ từ 2,7m – 3,5m.
Điều 11. Quy định cao độ san nền tại các khu vực dân cư hiện trạng  

1. Khu vực Kim Bảng : Trên cơ sở cao độ tại các khu vực TT  Quế, đô thị Nhật Tân, đô thị Tượng Lĩnh, cao độ tại các tuyến đường QL38, QL21A, QL21B, ĐT498. Khống chế cao độ khu vực đồng bằng trong khoảng 3,5m-5m; Cao độ tối thiểu tại các khu vực giáp núi đá là 5,0m.
2. Khu vực Thanh Liêm : Trên cơ sở cao độ tại các khu vực TT  Kiện Khê, đô thị Phố Cà, Khu công nghiệp Thanh Liêm 1, 2, cao độ tại các tuyến đường QL1A, ĐT494, ĐT495B, ĐT495. Khống chế cao độ khu vực đồng bằng trong khoảng 2,7m-4,1m, Riêng khu vực QL1A cao độ 5m-6m; Cao độ tối thiểu tại các khu vực giáp núi đá là 5,0m.

3. Khu vực Bình Lục : Trên cơ sở cao độ tại các khu vực TT  Bình Mỹ, cao độ tại các tuyến đường QL21A, QL37B, ĐT495B, ĐT496, Phủ Lý - Mỹ Lộc. Khống chế cao độ khu vực đồng bằng trong khoảng 2,5m-3,5m, Riêng khu vực đường ĐT496 cao độ 4m-5m.
4. Khu vực Lý Nhân : Trên cơ sở cao độ tại các khu vực TT  Vĩnh Trụ, đô thị Nhân Mỹ, Nhân Hậu, cao độ tại các tuyến đường QL38B, ĐT491B, ĐT492. Khống chế cao độ khu vực đồng bằng trong khoảng 2,5m-3,5m.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

1. Sở Xây dựng

a. Quản lý chung về cao độ đối với các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Lấy ý kiến Sở Nông nghiệp & PTNT về cao độ khi lập, thẩm định các đồ án quy hoạch có liên quan đến cao độ các tuyến đường đê, đường phân lũ. 
c. Tổ chức cấp phép xây dựng (theo phân cấp) đảm bảo theo cao độ san nền đã phê duyệt.

d. Là cơ quan đầu mối cung cấp các thông tin liên quan đến cao độ các tuyến đường trong đô thị, cao độ san nền các khu vực trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Giao thông vận tải

a. Lưu giữ hồ sơ có liên quan đến cao độ của các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

b. Lấy ý kiến Sở Xây dựng về cao độ các tuyến đường trong quá trình thiết kế và thẩm định hồ sơ thiết kế.

c. Là cơ quan đầu mối cung cấp các thông tin liên quan đến cao độ các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

3. Sở Nông nghiệp & PTNT

a. Lưu giữ các hồ sơ có liên quan đến cao độ các tuyến đường đê, đường có chức năng phân lũ.

b. Cập nhật các thay đổi cao độ thiết kế của các tuyến đường đê, đường phân lũ mới, cao độ nâng cấp, cải tạo của các tuyến đang khai thác sử dụng (nếu có thay đổi cao độ khi nâng cấp, cải tạo) theo dự án được phê duyệt bởi Bộ chuyên ngành.

c. Cung cấp số liệu về cao độ các tuyến đường đê, đường phân lũ.
4. UBND cấp huyện
a. Lưu giữ hồ sơ có liên quan đến cao độ của các tuyến đường huyện lộ và phải thoả thuận với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải về cao độ tại các điểm đấu nối từ đường huyện ra đường tỉnh lộ, quốc lộ.
b. Tổ chức cấp phép xây dựng (theo phân cấp) đảm bảo theo cao độ san nền đã phê duyệt. 
c. Giám sát và báo cáo các cơ quan quản lý nếu có tổ chức, cá nhân vi phạm, làm thay đổi cao độ san nền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Ban quản lý các khu công nghiệp 

Quản lý cao độ san nền, cao độ các tuyến đường giao thông trong các khu công nghiệp được giao quản lý, đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt.
6. Ban quản lý phát triển khu đô thị đại học

Quản lý cao độ san nền, cao độ các tuyến đường giao thông trong Khu đô thị đại học Nam Cao, đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt.

7. Ban quản lý phát triển khu đô thị mới
Quản lý cao độ san nền, cao độ các tuyến đường giao thông trong Khu vực dự kiến phát triển 
Điều 13. Các cơ quan chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 
a. Xây dựng mạng lưới cao độ thuỷ chuẩn hạng III, IV, khoảng cách giữa các mốc cao độ trung bình khoảng 1Km. Hình thức là loại mốc kiên cố, đặt mới, ổn định và sử dụng lâu dài.
b. Bàn giao cho Sở Xây dựng để quản lý chung.
Điều 14. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
Giao cho Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp này. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, các ngành; địa phương; tổ chức; cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung./.
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